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- Thành ph n H i đ ng xét x  s  th m g m có:ầ ộ ồ ử ơ ẩ ồ
Th m phán- Ch  t a phiên tòa: ẩ ủ ọ Ông Nguy n Trung H ngễ ư .
Các H i th m nhân dân:ộ ẩ
1. Ông Nguy n Công Thành.ễ
2. Bà Nguy n Th  Kim Loan.ễ ị
- Th  ký phiên tòaư : Bà Nguy n Th  Thúy Nga, làễ ị  Th  ký Tòa án nhân dânư

huy n T, t nh Đ ng Nai.ệ ỉ ồ
- Đ i di n Vi n ki m sát nhân dân huy n T, t nh Đ ng Naiạ ệ ệ ể ệ ỉ ồ  tham gia

phiên tòa: bà Lê Th  H ng - Ki m sát viên.ị ằ ể
  

Ngày 25 tháng 5 năm 2018, t i Tr  s  Tòa án nhân dân huy n T, t nhạ ụ ở ệ ỉ
Đ ng Nai xét x  s  th m công khai v  án th  lý s : 368/2017/TLST-ồ ử ơ ẩ ụ ụ ố
HNGĐ ngày 13 tháng 12 năm 2017 v  “Tranh ch p ly hôn” theo Quy tề ấ ế
đ nh đ a v  án ra xét x  s  15/2018/QĐXXST-HNGĐ ngày 08 tháng 5ị ư ụ ử ố
năm 2018, gi a các đ ng s .ữ ươ ự

1. Nguyên đ nơ : ch  ị Lê Th  M  Tị ỹ , sinh năm 1987, n i đăng ký HKTT: ơ 33/5B,
p T, xã G, huy n T, t nh Đ ng Nai;ấ ệ ỉ ồ  đ a ch  c  trú: ị ỉ ư 17/2A, p T, xã G, huy n T, t nhấ ệ ỉ

Đ ng Naiồ  – có m t.ặ

2. B  đ nị ơ : anh Nguy n Duy Aễ , sinh năm 1976, đ a ch  c  trú: ị ỉ ư 33/5B, p T, xãấ
G, huy n T, t nh Đ ng Nai ệ ỉ ồ – có m t.ặ

N I DUNG V  ÁN:Ộ Ụ

* T i Đ n kh i ki n đ  ngày 29/11/2017 và trong quá trình gi i quy t vạ ơ ở ệ ề ả ế ụ
án, nguyên đ n là ch  Lê Th  M  T trình bày:ơ ị ị ỹ

- V  hôn nhân: ch  và anh Nguy n Duy A t  nguy n k t hôn và đ c yề ị ễ ự ệ ế ượ Ủ
ban nhân dân ph ng X, th  xã L, t nh Đ ng Nai c p gi y ch ng nh n k t hônườ ị ỉ ồ ấ ấ ứ ậ ế
vào ngày 27/11/2008. Sau khi k t hôn, v  ch ng chung s ng cùng gia đình anh Aế ợ ồ ố
t i  33/5B,  p  T,  xã  G,  huy n  T,  t nh  Đ ng Nai.  V  ch ng  chung s ng  bìnhạ ấ ệ ỉ ồ ợ ồ ố
th ng, th nh tho ng có x y ra mâu thu n. Đ n kho ng gi a năm 2015 thì mâuườ ỉ ả ả ẫ ế ả ữ
thu n phát sinh ngày càng tr m tr ng, nguyên nhân do v  ch ng b t đ ng v  v nẫ ầ ọ ợ ồ ấ ồ ề ấ
đ  kinh t  và do anh A cho r ng ch  có m i quan h  v i ng i đàn ông khác trênề ế ằ ị ố ệ ớ ườ
m c tình c m b n bè nên đã ghen tuông vô c , v  ch ng th ng x y ra tranh cãi,ứ ả ạ ớ ợ ồ ườ ả
xô xát, c  hai tuy chung s ng nh ng không còn quan tâm nhau, không th c hi nả ố ư ự ệ
quy n và nghĩa v  chung c a v  ch ng. Ngoài mâu thu n v  ch ng, gi a ch  cònề ụ ủ ợ ồ ẫ ợ ồ ữ ị



có mâu thu n v i ng i thân gia đình anh A, ng i thân c a anh A th ng nóiẫ ớ ườ ườ ủ ườ
x u, xúc ph m danh d  c a ch  nên t  đ u năm 2018 đ n nay, ch  thuê nhà tr  ,ấ ạ ự ủ ị ừ ầ ế ị ọ ở
không chung s ng v i anh A cho đ n nay. Ch  xác đ nh mâu thu n v  ch ng gi aố ớ ế ị ị ẫ ợ ồ ữ
ch  và anh A đã tr m tr ng, m c đích hôn nhân không đ t đ c, ch  không cònị ầ ọ ụ ạ ượ ị
tình c m v  ch ng nên xin đ c ly hôn.ả ợ ồ ượ

- V  nuôi con chung: có 03 con chung g m các cháu Nguy n Gia H sinhề ồ ễ
ngày 07/11/2009, Nguy n Khánh N sinh ngày 30/4/2013 hi n do anh A nuôi d ngễ ệ ưỡ
và Nguy n B o L sinh ngày 05/5/2016 hi n do ch  nuôi d ng. Ly hôn, ch  xinễ ả ệ ị ưỡ ị
tr c ti p nuôi d ng cháu L, giao hai  cháu H và N cho anh A tr c ti p nuôiự ế ưỡ ự ế
d ng. Không yêu c u anh A c p d ng nuôi con.ưỡ ầ ấ ưỡ

- V  chia tài s n: ch  không yêu c u Tòa án gi i quy t.ề ả ị ầ ả ế

* Trong quá trình gi i quy t v  án, b  đ n là anh Nguy n Duy A trình bày:ả ế ụ ị ơ ễ

- V  hôn nhân: hôn nhân gi a anh v i ch  T là t  nguy n, có đăng ký k tề ữ ớ ị ự ệ ế
hôn nh  ch  T trình bày. Sau khi k t hôn v  ch ng chung s ng bình th ng đ nư ị ế ợ ồ ố ườ ế
kho ng gi a năm 2015 thì phát sinh mâu thu n. Nguyên nhân mâu thu n là vả ữ ẫ ẫ ề
kinh t  do ch  T chi tiêu trong gia đình không h p lý và do ch  T có quan h  tìnhế ị ợ ị ệ
c m v i ng i đàn ông khác, anh tìm hi u thì v  ch ng x y ra mâu thu n, ch  Tả ớ ườ ể ợ ồ ả ẫ ị
còn xúc ph m đ n anh và ng i thân gia đình anh nên do b c xúc anh có đánh chạ ế ườ ứ ị
T. T  th i đi m này tr  đi, v  ch ng tuy s ng chung nhà nh ng không còn quanừ ờ ể ở ợ ồ ố ư
tâm th c hi n nghĩa v  chung c a v  ch ng. T  đ u năm 2018, ch  T thuê phòngự ệ ụ ủ ợ ồ ừ ầ ị
tr  ra  riêng, không còn s ng chung v i anh. Mâu thu n v  ch ng anh đã tr mọ ở ố ớ ẫ ợ ồ ầ
tr ng, không th  đoàn t  đ c n a, có v  đoàn t  cũng không th  h nh phúc,ọ ể ụ ượ ữ ề ụ ể ạ
nh ng do anh là ng i theo đ o công giáo, lu t đ o không cho ly hôn nên anhư ườ ạ ậ ạ
không đ ng ý ly hôn, đ  ngh  Tòa án gi i quy t yêu c u c a ch  T theo quy đ nhồ ề ị ả ế ầ ủ ị ị
pháp lu t.ậ

- V  nuôi con chung: có 03 con chung nh  ch  T trình bày, anh xin tr c ti pề ư ị ự ế
nuôi d ng hai con chung là cháu H và N, đ ng ý giao cháu L cho ch  T nuôiưỡ ồ ị
d ng. Anh không yêu c u ch  T c p d ng nuôi con.ưỡ ầ ị ấ ưỡ

- V  chia tài s n: anh không yêu c u Tòa án gi i quy t.ề ả ầ ả ế

* T i phiên tòa, ch  T và anh A gi  nguyên các ý ki n đã trình bày nêu trên.ạ ị ữ ế

* Ý ki n c a Vi n ki m sát nhân dân huy n Tế ủ ệ ể ệ :

- V  vi c ch p hành pháp lu t t  t ng: các đ ng s , Th m phán, H iề ệ ấ ậ ố ụ ươ ự ẩ ộ
đ ng xét x , Th  ký phiên tòa th c hi n đúng quy đ nh pháp lu t t  t ng. ồ ử ư ự ệ ị ậ ố ụ

- V  vi c gi i quy t tranh ch p: đ  ngh  ch p nh n yêu c u xin ly hôn c aề ệ ả ế ấ ề ị ấ ậ ầ ủ
ch  T; công nh n th a thu n v  con chung; t m th i các bên không ph i c pị ậ ỏ ậ ề ạ ờ ả ấ
d ng nuôi con; v  chia tài s n không đ t ra xem xét; ch  T ph i ch u án phí theoưỡ ề ả ặ ị ả ị
quy đ nh.ị

NH N Đ NH C A TÒA ÁN:Ậ Ị Ủ
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Sau khi nghiên c u các tài li u có trong h  s  v  án đ c th m tra t iứ ệ ồ ơ ụ ượ ẩ ạ
phiên tòa và căn c  vào k t qu  tranh t ng t i phiên tòa, H i đ ng xét x  nh nứ ế ả ụ ạ ộ ồ ử ậ
đ nh:ị

[1] V  t  t ng: nguyên đ n ch  Lê Th  M  T kh i ki n tranh ch p ly hôn,ề ố ụ ơ ị ị ỹ ở ệ ấ
b  đ n anh Nguy n Duy A có n i c  trú t i huy n T, t nh Đ ng Nai nên v  ánị ơ ễ ơ ư ạ ệ ỉ ồ ụ
thu c th m quy n gi i quy t c a Tòa án nhân dân huy n T, t nh Đ ng Nai theoộ ẩ ề ả ế ủ ệ ỉ ồ
quy đ nh t i kho n 1 Đi u 28, đi m a kho n 1 Đi u 35 và đi m a kho n 1 Đi uị ạ ả ề ể ả ề ể ả ề
39 c a B  lu t T  t ng dân s . ủ ộ ậ ố ụ ự

[2] V  hôn nhân: ề

[2.1] Ch  T và anh A t  nguy n xây d ng gia đình vào năm 2008, đáp ngị ự ệ ự ứ
đi u ki n k t hôn theo quy đ nh t i Đi u 9 c a Lu t Hôn nhân và Gia đình nămề ệ ế ị ạ ề ủ ậ
2000 nên đ c c p có th m quy n c p Gi y ch ng nh n k t hôn theo quy đ nh,ượ ấ ẩ ề ấ ấ ứ ậ ế ị
là hôn nhân h p pháp, trong quá trình chung s ng x y ra mâu thu n nên ch  T xinợ ố ả ẫ ị
ly hôn. Xét th i đi m hi n t i Lu t Hôn nhân và Gia đình năm 2014 có hi u l c,ờ ể ệ ạ ậ ệ ự
vi c k t hôn c a ch  T và anh A cũng th a mãn các đi u ki n k t hôn theo quyệ ế ủ ị ỏ ề ệ ế
đ nh t i Đi u 8 c a Lu t này, ch  T và anh A cũng không có tranh ch p v  tài s nị ạ ề ủ ậ ị ấ ề ả
nên Tòa án áp d ng quy đ nh c a Lu t Hôn nhân và Gia đình năm 2014 đ  gi iụ ị ủ ậ ể ả
quy t. Ch  T đ c quy n đ n ph ng xin ly hôn anh A theo quy đ nh t i kho n 1ế ị ượ ề ơ ươ ị ạ ả
Đi u 51.ề

[2.2] Xét mâu thu n v  ch ng gi a ch  T và anh A phát sinh t  năm 2015,ẫ ợ ồ ữ ị ừ
nguyên nhân do b t đ ng v  v n đ  kinh t  và do anh A nghi ng  ch  T có quanấ ồ ề ấ ề ế ờ ị
h  tình c m v i ng i đàn ông khác d n đ n vi c v  ch ng th ng phát sinhệ ả ớ ườ ẫ ế ệ ợ ồ ườ
tranh cãi, có lúc x y ra xô xát. C  hai đã tìm bi n pháp hòa gi i mâu thu n vả ả ệ ả ẫ ợ
ch ng nh ng không có k t qu . Cũng t  năm 2015, c  hai tuy s ng chung nhàồ ư ế ả ừ ả ố
nh ng không còn quan tâm th c hi n nghĩa v  chung c a v  ch ng, t  đ u nămư ự ệ ụ ủ ợ ồ ừ ầ
2018 đ n nay ch  T thuê nhà tr  , không còn chung s ng v i anh A. Trong quáế ị ọ ở ố ớ
trình gi i quy t, Tòa án đã ti n hành hòa gi i đoàn t  theo quy đ nh nh ng ch  Tả ế ế ả ụ ị ư ị
xác đ nh mâu thu n đã tr m tr ng không th  chung s ng nên kiên quy t xin lyị ẫ ầ ọ ể ố ế
hôn. Anh A cũng xác đ nh mị âu thu n v  ch ng anh đã tr m tr ng, không th  đoànẫ ợ ồ ầ ọ ể
t  đ c n a, có v  đoàn t  cũng không th  h nh phúc, nh ng do anh là ng iụ ượ ữ ề ụ ể ạ ư ườ
theo đ o công giáo, lu t đ o không cho ly hôn nên anh không đ ng ý ly hôn. ạ ậ ạ ồ Do
v y, ậ đ  c  s  xác đ nh hôn nhân gi a ch  T và anh A đã lâm vào tình tr ng tr mủ ơ ở ị ữ ị ạ ầ
tr ng, đ i s ng chung không th  kéo dài, m c đích c a hôn nhân không đ t đ cọ ờ ố ể ụ ủ ạ ượ
nên c n cầ ho ly hôn gi a ch  T và anh A.ữ ị

[3] V  nuôi con chung: có 03 con chung g m các cháu Nguy n Gia H sinhề ồ ễ
ngày 07/11/2009, Nguy n Khánh N sinh ngày 30/4/2013 và Nguy n B o L sinhễ ễ ả
ngày 05/5/2016. Ly hôn, ch  T và anh A th a thu n giao ch  T nuôi d ng cháu L,ị ỏ ậ ị ưỡ
anh A nuôi d ng hai cháu H và N. Xét hi n t i ch  T đang nuôi d ng cháu L,ưỡ ệ ạ ị ưỡ
anh A đang nuôi d ng cháu H và N, c  hai đ u có công vi c và thu nh p nưỡ ả ề ệ ậ ổ
đ nh; anh A còn có s  tr  giúp c a ng i thân trong vi c nuôi d y con chung,ị ự ợ ủ ườ ệ ạ
cháu H đã trên 07 tu i có nguy n v ng đ c  v i cha. Nh  v y, th a thu n vổ ệ ọ ượ ở ớ ư ậ ỏ ậ ề
vi c nuôi con chung gi a ch  T và anh A là phù h p quy đ nh t i Đi u 58, kho n 1ệ ữ ị ợ ị ạ ề ả
và kho n 2 Đi u 81 c a Lu t Hôn nhân và Gia đình năm 2014 nên c n công nh n.ả ề ủ ậ ầ ậ
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[4] V  c p d ng nuôi con: Tòa án đã gi i thích v  nghĩa v  c p d ngề ấ ưỡ ả ề ụ ấ ưỡ
cho con ch a thành niên theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u 82 và Đi u 110 c a Lu tư ị ạ ả ề ề ủ ậ
Hôn nhân và Gia đình năm 2014 nh ng ch  T và anh A đ nh không yêu c u th cư ị ị ầ ự
hi n nghĩa v  c p d ng nuôi con nên t m th i ch  T và anh A không ai ph i th cệ ụ ấ ưỡ ạ ờ ị ả ự
hi n nghĩa v  c p d ng nuôi con.ệ ụ ấ ưỡ

[5] Ch  T và anh A có quy n, nghĩa v  thăm nom con mà không ai đ c c nị ề ụ ượ ả
tr  theo quy đ nh t i kho n 3 Đi u 82 và Đi u 83 c a Lu t Hôn nhân và Gia đìnhở ị ạ ả ề ề ủ ậ
năm 2014. Vì quy n l i c a con chung, khi c n thi t ch  T và anh A đ c quy nề ợ ủ ầ ế ị ượ ề
xin thay đ i ng i tr c ti p nuôi con và yêu c u c p d ng nuôi con theo quyổ ườ ự ế ầ ấ ưỡ
đ nh t i kho n 2 Đi u 82 và Đi u 84 c a Lu t Hôn nhân và Gia đình năm 2014. ị ạ ả ề ề ủ ậ

[6] V  chia tài s n: ch  T và anh A t  th a thu n phân chia, không yêu c uề ả ị ự ỏ ậ ầ
nên không đ t ra gi i quy t.ặ ả ế

[7] V  nghĩa v  ch u án phí: ch  T ph i ch u 300.000đ án phí hôn nhân giaề ụ ị ị ả ị
đình s  th m theo quy đ nh t i kho n 4 Đi u 147 c a B  lu t t  t ng dân s  vàơ ẩ ị ạ ả ề ủ ộ ậ ố ụ ự
đi m a kho n 5 Đi u 27 Ngh  quy t s  326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016ể ả ề ị ế ố
c a y ban th ng v  Qu c h i khóa 14.ủ Ủ ườ ụ ố ộ

[8] V  quy n kháng cáo: ch  T và anh A đ c quy n kháng cáo trong h nề ề ị ượ ề ạ
15 ngày theo quy đ nh c a pháp lu t.ị ủ ậ

[9] Xét đ  ngh  c a Vi n ki m sát v  đ ng l i gi i quy t v  án là phùề ị ủ ệ ể ề ườ ố ả ế ụ
h p nh n đ nh trên c a H i đ ng xét x  nên ch p nh n.ợ ậ ị ủ ộ ồ ử ấ ậ

Vì các l  trên,ẽ
QUY T Đ NH:Ế Ị

- Căn c  kho n 1 Đi u 28, đi m a kho n 1 Đi u 35, đi m a kho n 1 Đi uứ ả ề ể ả ề ể ả ề
39, kho n 4 Đi u 147 và các Đi u 203, 220, 235, 266 c a B  lu t t  t ng dân dânả ề ề ủ ộ ậ ố ụ
s ;ự

- Áp d ng Đi u 8, kho n 1 Đi u 51, kho n 1 Đi u 56, Đi u 57, Đi u 58,ụ ề ả ề ả ề ề ề
kho n 1 và kho n 2 Đi u 81, kho n 2 và kho n 3 Đi u 82, Đi u 83, Đi u 84 c aả ả ề ả ả ề ề ề ủ
Lu t Hôn nhân và Gia đình năm 2014; đi m a kho n 5 Đi u 27 Ngh  quy t sậ ể ả ề ị ế ố
326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 c a y ban Th ng v  Qu c h i khóaủ Ủ ườ ụ ố ộ
14.

Tuyên x :ử

Ch p nh n yêu c u kh i ki n xin ly hôn c a ch  Lê Th  M  T.ấ ậ ầ ở ệ ủ ị ị ỹ

1. V  hôn nhân: cho ly hôn gi a ch  Lê Th  M  T và anh Nguy n Duy A. ề ữ ị ị ỹ ễ

2. V  nuôi con chung: ề
2.1. Giao hai cháu Nguy n Gia H sinh ngày 07/11/2009 và Nguy n Khánh Nễ ễ

sinh ngày 30/4/2013 cho anh A; giao cháu Nguy n B o L sinh ngày 05/5/2016 choễ ả
ch  T tr c ti p trông nom, chăm sóc, giáo d c và nuôi d ng…ị ự ế ụ ưỡ

2.2. T m th i anh A và ch  T không ph i th c hi n nghĩa v  c p d ngạ ờ ị ả ự ệ ụ ấ ưỡ
nuôi con chung.

2.3. Anh A và ch  T có quy n, nghĩa v  thăm nom con mà không ai đ cị ề ụ ượ
c n tr . Vì quy n l i c a con chung, khi c n thi t anh A và ch  T đ c quy n xinả ở ề ợ ủ ầ ế ị ượ ề
thay đ i ng i tr c ti p nuôi con và yêu c u c p d ng nuôi con.ổ ườ ự ế ầ ấ ưỡ
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3. V  chia tài s n: ch  T và anh A t  th a thu n phân chia, không yêu c uề ả ị ự ỏ ậ ầ
nên không đ t ra gi i quy t.ặ ả ế

4. V  nghĩa v  ch u án phí: ch  T ph i ch u 300.000đ (Ba trăm nghìn đ ng)ề ụ ị ị ả ị ồ
án phí hôn nhân gia đình s  th m, đ c kh u tr  vào ti n t m ng án phí đã n pơ ẩ ượ ấ ừ ề ạ ứ ộ
là 300.000đ (Ba trăm ngìn đ ng) theo biên lai s  002421 ngày 13/12/2017 c a Chiồ ố ủ
c c Thi hành án dân s  huy n Th ng Nh t, t nh Đ ng Nai. Ch  T đã n p đ  ánụ ự ệ ố ấ ỉ ồ ị ộ ủ
phí.

5. V  quy n kháng cáo: ch  T và anh A đ c quy n làm đ n kháng cáoề ề ị ượ ề ơ
trong h n 15 ngày k  t  ngày tuyên ánạ ể ừ .

N i nh n:ơ ậ
- Các đ ng s ;ươ ự
- VKSND huy n T;ệ
- Thi hành án dân s  huy n T;ự ệ
- y ban nhân dân ph ng X,Ủ ườ
TX. L, t nh Đ ng Nai;ỉ ồ
- L u h  s  v  án.ư ồ ơ ụ

TM. H I Đ NG XÉT X  S  TH MỘ Ồ Ử Ơ Ẩ
TH M PHÁN- CH  T A PHIÊN TÒAẨ Ủ Ọ

Nguy n Trung H ngễ ư
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	Ngày 25 tháng 5 năm 2018, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 368/2017/TLST-HNGĐ ngày 13 tháng 12 năm 2017 về “Tranh chấp ly hôn” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 15/2018/QĐXXST-HNGĐ ngày 08 tháng 5 năm 2018, giữa các đương sự.
	NỘI DUNG VỤ ÁN:
	- Các đương sự;


